
DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT  

THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM ĐÔNG Y QUANG MINH 

Địa chỉ: Số nhà 4B, tổ 1B, khu 7, đường Thượng Mai, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 

 (Kèm theo Quyết định số 275/QĐ-SYT-TTHC ngày 28/8/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh) 

STT 
STT 

TT 43 
DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT 
PHÊ 

DUYỆT 
A B C D 

  III. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

1  4 Nhĩ châm x x x x x 

2  5 Điện châm x x x x x 

3  6 Thủy châm x x x x x 

4  9 Cứu x x x x x 

5  27 Chườm ngải x x x x x 

6  28 Luyện tập dưỡng sinh x x x x x 

7  278 Điện châm điều trị hội chứng tiền đình x x x x x 

8  279 Điện châm điều trị huyết áp thấp x x x x x 

9  280 
Điện châm điều trị thiểu năng tuần 

hoàn não mạn tính 
x x x x x 

10  296 
Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn 

thương cột sống 
x x x x x 

11  300 
Điện châm điều trị rối loạn cảm giác 

đầu chi 
x x x x x 

12  301 Điện châm điều trị liệt chi trên x x x x x 

13  310 Điện châm điều trị viêm mũi xoang x x x x x 

14  311 Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa x x x x x 

15  313 
Điện châm điều trị đau đau do thoái 

hóa khớp 
x x x x x 

16  314 Điện châm điều trị ù tai x x x x x 

17  316 
Điện châm điều trị liệt do tổn thương 

đám rối dây thần kinh 
x x x x x 

18  317 
Điện châm điều trị rối loạn thần kinh 

thực vật 
x x x x x 

19  319 Điện châm điều trị giảm đau do zona x x x x x 

20  320 
Điện châm điều trị liệt do viêm đa rễ, 

đa dây thần kinh 
x x x x x 

21  322 
Thuỷ châm điều trị hội chứng thắt 

lưng- hông 
x x x x x 

22  323 
Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa 

đầu 
x x x  x 

23  324 Thuỷ châm điều trị mất ngủ x x x x x 

24  325 Thuỷ châm điều trị hội chứng stress x x x  x 

25  329 Thuỷ châm điều trị béo phì x x x x x 
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26  330 
Thuỷ châm điều trị liệt nửa người do 

tai biến mạch máu não 
x x x x x 

27  347 
Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền 

mãn kinh 
x x x x x 

28  351 
Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền 

đình 
x x x x x 

29  352 Thuỷ châm điều trị đau vai gáy x x x x x 

30  354 Thuỷ châm điều trị huyết áp thấp x x x x x 

31  355 
Thuỷ châm điều trị thiểu năng tuần 

hoàn não mạn tính 
x x x x x 

32  356 
Thuỷ châm điều trị liệt dây thần kinh 

VII ngoại biên 
x x x x x 

33  357 
Thuỷ châm điều trị đau dây thần kinh 

liên sườn 
x x x x x 

34  364 
Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác 

đầu chi 
x x x  x 

35  365 Thuỷ châm điều trị liệt chi trên x x x x x 

36  366 Thuỷ châm điều trị liệt hai chi dưới x x x x x 

37  376 
Thuỷ châm điều trị đau do thoái hóa 

khớp 
x x x x x 

38  377 
Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp 

vai 
x x x x x 

39  378 Thuỷ châm điều trị đau lưng x x x x x 

40  389 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi 

trên 
x x x x x 

41  390 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi 

dưới 
x x x x x 

42  391 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa 

người do tai biến mạch máu não 
x x x x x 

43  392 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

thắt lưng hông 
x x x x x 

44  396 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp 

chi trên 
x x x x x 

45  397 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp 

chi dưới 
x x x x x 

46  398 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng 

ngất 
x x x x x 

47  402 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do 

bệnh của cơ 
x x x x x 
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48  408 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, 

đau nửa đầu 
x x x x x 

49  409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ x x x x x 

50  410 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

stress 
x x x x x 

51  412 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn 

thương rễ, đám rối và dây thần kinh 
x x x x x 

52  413 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn 

thương dây thần kinh V 
x x x x x 

53  414 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây 

thần kinh số VII ngoại biên 
x x x x x 

54  419 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

tiền đình 
x x x x x 

55  425 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần 

kinh liên sườn 
x x x x x 

56  428 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp 

dạng thấp 
x x x x x 

57  429 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do 

thoái hóa khớp 
x x x x x 

58  430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng x x x x x 

59  431 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm 

quanh khớp vai 
x x x x x 

60  432 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng 

vai gáy 
x x x x x 

61  434 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn 

cảm giác đầu chi 
x x x x x 

62  444 Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì x x x x x 

63  446 
Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi 

do chấn thương cột sống 
x x x x x 

64  451 
Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông 

thể phong hàn 
x x x x x 

65  452 
Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể 

hàn 
x x x x x 

66  454 Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn x x x x x 

67  456 
Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi 

thể hàn 
x x x x x 

68  459 Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn x x x x x 

69  460 
Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII 

ngoại biên thể hàn 
x x x x x 

70  461 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn x x x x x 
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71  473 Cứu điều trị đau lưng thể hàn x x x x x 

72  476 Cứu điều trị cảm cúm thể hàn x x x x x 

73  479 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn x x x x x 

74  481 Giác hơi điều trị các chứng đau x x x x x 

(Tổng số 74 kỹ thuật) 
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